
 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) TRẦN VĂN AN 

2. Họ và tên khai sinh: (3) TRẦN VĂN AN 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 20/08/1984                                          4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Cầu Ngang , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Cầu Ngang , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Cầu Ngang , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Cầu Ngang , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx882 

    Ngày cấp: 13/12/2024                                                                     Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Kinh                                                                            11. Tôn giáo: (11) Không có 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Đại học Luật 

   - Học vị: (14) Cử nhân                                                                        Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Cao cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Anh văn B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) Ủy ban nhân dân xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 10/09/2010 

  - Ngày chính thức: 10/09/2011 ;   Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx882 

  - Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy xã, Bí thư Chi bộ Ủy ban nhân dân xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24)  Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25)  Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  Không có 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 10/2008 đến 10/2015 
Chuyên viên nghiên cứu tổng hợp Văn phòng Huyện ủy huyện Cầu Ngang; Đảng viên; Bí thư Chi đoàn Văn phòng Huyện ủy  

huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 10/2015 đến 01/2019 Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 01/2019 đến 07/2020 Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy và HĐND - UBND huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2020 đến 08/2020 
Huyện ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy và HĐND - UBND huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh  

(trước sáp nhập) 

Từ 08/2020 đến 01/2022 Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Huyện ủy và HĐND - UBND huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 01/2022 đến 12/2024 Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 12/2024 đến 07/2025 Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Phó Bí thư Đảng ủy xã, Bí thư Chi bộ UBND, Chủ tịch UBND xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  25  tháng  01 năm 2026 

Ký tên 

 (Đã ký) 

 

TRẦN VĂN AN  



                                                                              

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) NGUYỄN THÀNH CHIẾN 

2. Họ và tên khai sinh: (3) NGUYỄN THÀNH CHIẾN 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 17/11/1979                                            4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Vinh Kim , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Vinh Kim , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Vinh Kim , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Vinh Kim , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx406 

    Ngày cấp: 13/08/2021                                                                        Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Kinh                                                                               11. Tôn giáo: (11) Công giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Đại học nông học 

   - Học vị: (14) Cử nhân                                                                            Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Cao cấp 

  - Ngoại ngữ: (17) Tiếng anh B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) Đảng ủy xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 19/08/2007 

  - Ngày chính thức: 19/08/2008 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx406 

  - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên thường vụ Đảng ủy 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) 01 bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh 2021 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Xã Vinh Kim, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 05/2004 đến 01/2005 Đại học về xã làm cán bộ văn phòng UBND xã Kim Hòa., huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 01/2006 đến 01/2007 Đại học về xã làm Trưởng ban nông nghiệp xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 01/2008 đến 06/2010 Đại học về xã làm cán bộ Văn phòng - Thống kê; Cán bộ hỗ trợ Dự án IMPP xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2010 đến 06/2012 Đảng ủy viên, cán bộ Văn phòng - Thống kê xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2012 đến 07/2015 Đảng ủy viên, công chức Địa chính - Xây dựng xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 08/2015 đến 06/2020 Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2020 đến 10/2022 Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 11/2022 đến 02/2025 Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 03/2025 đến 06/2025 Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến 11/2025 UVTV – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Vinh Kim, Đảng ủy xã Vinh Kim, tỉnh Vĩnh Long 

Từ 12/2025 đến nay UVTV – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Nhị Trường, Đảng ủy xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  27  tháng  01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký)  

 

NGUYỄN THÀNH CHIẾN 



                                                                              

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) SƠN THỊ DIÊNG 

2. Họ và tên khai sinh: (3) SƠN THỊ DIÊNG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 01/01/1998                                          4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Long Hiệp , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Long Hiệp , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx890 

    Ngày cấp: 05/06/2022                                                                     Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Khmer                                                                        11. Tôn giáo: (11) Phật giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Không có 

   - Học vị: (14)   Không có                                                                   Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Không có 

   - Ngoại ngữ: (17) Không có 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Giồng Dầy, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Giồng Dầy, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) Ấp Giồng Dầy, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 03/12/2025 

  - Ngày chính thức: Đảng viên dự bị  ;       Số thẻ đảng viên: 

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25)  Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  Không có 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 07/2023 đến 06/2025 Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Giồng Dầy, xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Giồng Dầy, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày   27  tháng  01 năm 2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

SƠN THỊ DIÊNG  



                                                                              

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) TRẦN THỊ THU DUNG 

2. Họ và tên khai sinh: (3) TRẦN THỊ THU DUNG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 03/10/1974                                              4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Cầu Ngang , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Cầu Ngang , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Cầu Ngang , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Cầu Ngang , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx042 

    Ngày cấp: 10/05/2021                                                                           Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Kinh                                                                                  11. Tôn giáo: (11) Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 bổ túc 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Đại học chính trị học 

   - Học vị: (14) Cử nhân                                                                              Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Cao cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Tiếng anh B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) UBND xã Nhị Trường, Tỉnh Vĩnh Long. 

16. Ngày vào Đảng: (21) 08/09/2003 

  - Ngày chính thức: 08/09/2004 ;           Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx042 

  - Chức vụ trong Đảng: Uỷ viên Ban Thường vụ 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24)  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  Không có 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 08/1998 đến 05/2004 Cán bộ Văn phòng, Huyện Đoàn Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh ( Trước sáp nhập) 

Từ 05/2004 đến 03/2006 Ủy viên BCH Huyện đoàn Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh ( Trước sáp nhập) 

Từ 04/2006 đến 11/2008 Phó Bí thư Huyện đoàn Cầu Ngang , Tỉnh Trà Vinh ( Trước sáp nhập) 

Từ 11/2008 đến 08/2009 Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh ( Trước sáp nhập) 

Từ 08/2009 đến 09/2009 Huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh ( Trước sáp nhập) 

Từ 09/2009 đến 06/2010 Huyện Ủy viên, Phó Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh ( Trước sáp nhập) 

Từ 06/2010 đến 06/2011 Huyện Ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh ( Trước sáp nhập) 

Từ 07/2011 đến 06/2014 Huyện Ủy viên - Phó trưởng Ban dân vận - Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh ( Trước sáp nhập) 

Từ 06/2014 đến 12/2016 Huyện Ủy viên - Phó trưởng Ban dân vận, Huyện ủy Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh ( Trước sáp nhập) 

Từ 01/2017 đến 06/2019 Huyện Ủy viên - Bí thư Đảng bộ xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh ( Trước sáp nhập) 

Từ 07/2019 đến 05/2023 Huyện Ủy viên - Chủ tịch Hội nông dân -Phó trưởng Ban Dân vận huyện ủy Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh ( Trước sáp nhập) 

Từ 05/2023 đến 06/2025 Huyện Ủy viên - Chủ tịch Hội nông dân huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh ( Trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Uỷ viên ban thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Nhị Trường, Tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  28  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký)  

 

TRẦN THỊ THU DUNG 



  

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) THẠCH DŨ 

2. Họ và tên khai sinh: (3) THẠCH DŨ 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 20/01/1993                              4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx781 

    Ngày cấp: 25/04/2021                                                         Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Khmer                                                             11. Tôn giáo: (11) Phật giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Đại học 

   - Học vị: (14)  Cử nhân                                                            Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Tiếng anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Người hoạt động không chuyên trách Uỷ ban MTTQ xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Người hoạt động không chuyên trách 

15. Nơi công tác: (20) Uỷ ban MTTQ xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 01/09/2016 

  - Ngày chính thức: 01/09/2017 ;    Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx781 

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Cựu chiến binh xã Nhị trường, tỉnh Vĩnh Long 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Uỷ viên ban thường vụ Hội 

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  Không có 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 08/2015 đến 06/2025 Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Người hoạt động không chuyên trách Uỷ ban MTTQ xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  27  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

THẠCH DŨ 

 



                                                                              

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) THẠCH DƯƠNE 

2. Họ và tên khai sinh: (3) THẠCH DƯƠNE 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 25/12/1984                              4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) ấp Sóc Cụt, xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

7. Quê quán: (6) ấp Sóc Cụt, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) ấp Sóc Cụt, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) ấp Sóc Cụt, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx836 

    Ngày cấp: 02/01/2025                                                         Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Khmer                                                             11. Tôn giáo: (11) Phật giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Đại học Nông học, Cao học Bảo vệ thực vật 

   - Học vị: (14) Thạc sĩ chuyên ngành Bảo vệ thực vật        Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Không có 

   - Ngoại ngữ: (17) Tiếng anh trình độ B, Trung cấp tiếng dân tộc Khmer 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Kinh doanh 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Giám đốc 

15. Nơi công tác: (20) HTX Nông nghiệp Ngọc Thạch, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) Không có 

  - Ngày chính thức:  ;       Số thẻ đảng viên: 

  - Chức vụ trong Đảng:  

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không có  

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 04/2010 đến 04/2013 Nhân viên kinh doanh và kỹ thuật Công ty Phân bón Việt Nhật 

Từ 05/2013 đến 04/2023 Nhân viên Kinh doanh và kỹ thuật Công ty thuốc Bảo vệ thực vật BASF Việt Nam 

Từ 11/2019 đến 06/2025 Giám đốc HTX Nông nghiệp Ngọc Thạch tại ấp Bông Ven, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Giám đốc HTX Nông nghiệp Ngọc Thạch tại ấp Bông Ven, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  30  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

THẠCH DƯƠNE 

  



                                                                              

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) TRẦN QUỐC DƯƠNG 

2. Họ và tên khai sinh: (3) TRẦN QUỐC DƯƠNG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 20/11/1979                                   4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Cầu Ngang , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Cầu Ngang , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Cầu Ngang , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Cầu Ngang , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx117 

    Ngày cấp: 13/08/2021                                                             Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Kinh                                                                    11. Tôn giáo: (11) Không có 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Cử nhân Kế toán 

   - Học vị: (14)  Cử nhân                                                               Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Cao cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Tiếng anh B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 26/09/2003 

  - Ngày chính thức: 26/09/2004 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx117 

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không có 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 10/1999 đến 01/2001 Công tác tại Phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 01/2002 đến 06/2021 Công chức, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 06/2021 đến 06/2025 Phó Trưởng phòng, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 06/2025 đến nay Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  28  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

TRẦN QUỐC DƯƠNG 

  



                                                                              

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ  

NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) KIÊN DỰ 

2. Họ và tên khai sinh: (3) KIÊN DỰ 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 15/08/1992                             4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) UBND xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

7. Quê quán: (6) ấp Cós Xoài, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) ấp Cós Xoài, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) ấp Cós Xoài, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx896 

    Ngày cấp: 15/05/2021                                                       Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Khmer                                                           11. Tôn giáo: (11) Phật giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Cử nhân luật 

   - Học vị: (14) Cử nhân                                                           Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Anh văn B 

 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Người hoạt động không chuyên trách UBMTTQVN xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Người hoạt động không chuyên trách UBMTTQVN xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) ấp Hòa Lục, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 18/09/2014 

  - Ngày chính thức: 18/09/2015 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx896 

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không có  

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 02/2014 đến 12/2020 Công an viên Thường trực xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 03/2024 đến 06/2025 Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Người hoạt động không chuyên trách UBMTTQVN xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  28  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

KIÊN DỰ 

 



  

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) KIM THỊ OANH ĐI 

2. Họ và tên khai sinh: (3) KIM THỊ OANH ĐI 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 06/05/1984                               4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Hiệp Mỹ , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Hiệp Mỹ , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx726 

    Ngày cấp: 25/09/2024                                                          Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Khmer                                                              11. Tôn giáo: (11) Phật giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Đại học quản lý Tài nguyên và Môi trường 

   - Học vị: (14)  Cử nhân                                                            Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Anh văn trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc kiêm Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 19/05/2009 

  - Ngày chính thức: 19/05/2010 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx726 

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  Không có 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 06/2003 đến 08/2008 Cán bộ ấp Cós Xoài, xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 09/2008 đến 08/2012 Cán bộ văn phòng Đảng ủy, xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 09/2012 đến 11/2015 Đảng ủy viên, cán bộ văn phòng Đảng ủy, xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 12/2015 đến 09/2022 Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã, xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 10/2022 đến 02/2025 Đảng ủy viên, Công chức địa chính xây dựng, xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 03/2025 đến 06/2025 Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã, xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc kiêm Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  28  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

KIM THỊ OANH ĐI 



  

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 

2. Họ và tên khai sinh: (3) NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 21/09/1990                                 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Hiệp Mỹ , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Hiệp Mỹ , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Hiệp Mỹ , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Hiệp Mỹ , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx305 

    Ngày cấp: 25/04/2021                                                            Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Kinh                                                                   11. Tôn giáo: (11) Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Cử nhân luật 

   - Học vị: (14)  Cử nhân                                                              Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Chứng chỉ Anh văn B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Phó Chủ tịch UBMTTQVN kiêm Bí thư Đoàn thanh niên xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Phó Chủ tịch UBMTTQVN kiêm Bí thư Đoàn thanh niên xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) UBMTTQVN xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: 15/3/2013 (21)  

  - Ngày chính thức:  15/3/2014; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx305 

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Bí thư đoàn thanh niên 

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) 05 bằng khen cấp tỉnh 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luât, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): xã Nhị Trường , nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 01/2012 đến 12/2013 Cán bộ văn phòng UB nhân dân xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 12/2013 đến 11/2020 Công chức tư pháp - hộ tịch, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 11/2020 đến nay Phó Chủ tịch UBMTTQVN kiêm Bí thư Đoàn thanh niên xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  28  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 

  



  

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) TRỊNH MINH HẢI 

2. Họ và tên khai sinh: (3) TRỊNH MINH HẢI 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 28/12/1987                               4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Phường Nguyệt Hóa , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx237 

    Ngày cấp: 19/02/2021                                                          Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Kinh                                                                 11. Tôn giáo: (11) Phật giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Đại học Quản trị nhân lực 

   - Học vị: (14) Cử nhân                                                            Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Tiếng anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Phó Trưởng Ban văn hóa - Xã hội HĐND xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) Hội đồng nhân dân xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 30/08/2010 

  - Ngày chính thức: 30/08/2011 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx237 

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): xã Nhị Trường khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 03/2009 đến 07/2010 Cán bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2010 đến 03/2012 Cán bộ Thương binh - Xã hội UBND xã, Ủy ban nhân dân xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 04/2012 đến 11/2024 Công chức Văn hóa - Xã hội xã, Ủy ban nhân dân xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 11/2024 đến 06/2025 Phó Chủ tịch UBND xã, Ủy ban nhân dân xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  27  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

TRỊNH MINH HẢI 



  

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) KIM THỊ NGỌC HẠNH 

2. Họ và tên khai sinh: (3) KIM THỊ NGỌC HẠNH 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 08/08/1990                                4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx579 

    Ngày cấp: 08/04/2021                                                          Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Khmer                                                              11. Tôn giáo: (11) Phật giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 9/12 Phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Không có 

   - Học vị: (14)  Không có                                                          Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Không có 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Sóc Chuối, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Sóc Chuối, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) ấp Sóc Chuối, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 03/02/2023 

  - Ngày chính thức: 03/02/2024 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx579 

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội liên hiệp phụ nữ 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Sóc Chuối, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  Không có 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 05/2021 đến nay Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Sóc Chuối, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  28  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

KIM THỊ NGỌC HẠNH 



  

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) LÂM QUANG HOÀ 

2. Họ và tên khai sinh: (3) LÂM QUANG HOÀ 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 24/04/1985                                4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Tập Sơn , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Tập Sơn , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx083 

    Ngày cấp: 28/03/2025                                                          Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Kinh                                                                 11. Tôn giáo: (11) Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Đại học Lưu trữ và Quản trị văn phòng 

   - Học vị: (14) Cử nhân                                                             Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Cao cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Anh văn B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) Đảng ủy xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 19/05/2006 

  - Ngày chính thức: 19/05/2007 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx083 

  - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không có  

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 12/2003 đến 12/2007 Cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 01/2008 đến 07/2011 Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 08/2011 đến 04/2018 Công chức BTC Huyện ủy huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 05/2018 đến 09/2018 Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Công chức BTC Huyện ủy huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập 

Từ 10/2018 đến 03/2020 Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Công chức Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 04/2020 đến 06/2022 Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2022 đến 04/2023 Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 05/2023 đến 10/2023 Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 11/2023 đến 06/2025 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng. Đảng ủy xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  29  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký)  

 

LÂM QUANG HOÀ 



                                                                              

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) TRẦN HỒNG HƯỞNG 

2. Họ và tên khai sinh: (3) TRẦN HỒNG HƯỞNG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 25/06/1982                               4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx514 

    Ngày cấp: 08/05/2023                                                          Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Kinh                                                                 11. Tôn giáo: (11) Không có 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Cử nhân mầm non 

   - Học vị: (14) Cử nhân                                                            Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Anh văn B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Giáo viên 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Phó hiệu trưởng 

15. Nơi công tác: (20) Trường Mẫu giáo Trường Thọ, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 28/11/2006 

  - Ngày chính thức: 28/11/2007 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx514 

  - Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư chi bộ 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể: Không có 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không có 

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): không có  

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 11/2004 đến 11/2005 Nhân viên, Trường Mầm non Thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 11/2005 đến 11/2006 Giáo viên, Trường Mẫu giáo Hiệp Hòa, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 11/2006 đến 05/2014 Đảng viên, Chủ tịch công đoàn cơ sở, giáo viên Trường Mẫu giáo Hiệp Hòa, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 05/2014 đến 06/2025 Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng,  Trường Mẫu giáo Trường Thọ, xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng, Trường Mẫu giáo Trường Thọ, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  27  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

 

TRẦN HỒNG HƯỞNG 

 



  

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) THẠCH THỊ QUANH KHIÊN 

2. Họ và tên khai sinh: (3) THẠCH THỊ QUANH KHIÊN 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 18/07/1995                               4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx303 

    Ngày cấp: 16/04/2021                                                          Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Khmer                                                              11. Tôn giáo: (11) Không có 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Không có 

   - Học vị: (14)  Không có                                                          Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Không có 

   - Ngoại ngữ: (17) Không có 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Bí thư Chi đoàn ấp Bông Ven, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Bí thư Chi đoàn ấp Bông Ven, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) ấp Bông Ven, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 09/12/2025 

  - Ngày chính thức: Đảng viên dự bị; Số thẻ đảng viên:  

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không có  

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 07/2024 đến 06/2025 Bí thư Chi đoàn ấp Bông Ven, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Bí thư Chi đoàn ấp Bông Ven, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  27  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký)  

 

THẠCH THỊ QUANH KHIÊN 



                                                                              

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) TRẦN THỊ BÍCH LIỂU 

2. Họ và tên khai sinh: (3) TRẦN THỊ BÍCH LIỂU 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 28/02/1998                                  4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx606 

    Ngày cấp: 03/06/2021                                                             Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Kinh                                                                    11. Tôn giáo: (11) Phật giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Đại học quản trị văn phòng 

   - Học vị: (14) Cử nhân                                                                Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Không có 

   - Ngoại ngữ: (17) Anh văn B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Người hoạt động không chuyên trách Văn phòng Đảng ủy xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Người hoạt động không chuyên trách 

15. Nơi công tác: (20) Văn phòng Đảng ủy xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 06/06/2024 

  - Ngày chính thức: 06/06/2025 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx606 

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  Không có 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 10/2022 đến 12/2022 Phó chủ tịch UBMTTQVN - Dân vận đảng ủy xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 12/2022 đến 04/2023 Người hoạt động không chuyên trách Văn phòng Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 04/2023 đến 06/2025 Người hoạt động không chuyên trách Văn phòng Đảng ủy xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Người hoạt động không chuyên trách Văn phòng Đảng ủy xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  28  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

 

TRẦN THỊ BÍCH LIỂU 

  



                                                                              

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) NGUYỄN CHÍ LINH 

2. Họ và tên khai sinh: (3) NGUYỄN CHÍ LINH 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 10/06/1980                                  4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Long Hữu , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Hiệp Mỹ , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Phường Duyên Hải , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Phường Duyên Hải , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx723 

    Ngày cấp: 15/04/2021                                                             Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Kinh                                                                    11. Tôn giáo: (11) Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Cử nhân Luật 

   - Học vị: (14) Cử nhân                                                                Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Tiếng anh B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Công an 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Trưởng Công an xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) Công an xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 04/08/2003 

  - Ngày chính thức: 04/08/2004 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx723 

  - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban thường vụ đảng ủy- Bí thư chi bộ 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Chủ tịch nước tặng 03 Huy chương chiến sỹ vẽ vang, hạng Nhất, Nhì, Bà.; Bộ Công an tặng 03 Bằng 

khen ; Trung ương Đoàn, tỉnh Đoàn tặng 03 Bằng khen ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 01 Bằng khen 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không có  

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 08/2002 đến 03/2013 Cán bộ, Công an huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 03/2013 đến 08/2015 Điều tra viên sơ cấp, Phó đội trưởng, Phó Bí thư chi bộ, Bí thư Chi đoàn , Công an huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 08/2015 đến 01/2019 Điều tra viên trung cấp, Phó đội trưởng, Đảng ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ, Bí thư Chi đoàn, Công an TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 01/2019 đến 05/2024 Điều tra viên Trung cấp, Đội trưởng, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Công an thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 05/2024 đến 03/2025 Chuyên viên chính, Đội trưởng, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Công an thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 03/2025 đến 07/2025 Điều tra viên, trinh sát viên Trung cấp, Trưởng Công an phường, Bí thư chi bộ, Công an phường 2 thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Điều tra viên, Cảnh sát viên Trung cấp, Trưởng Công an xã, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Công an xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  29  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

 

NGUYỄN CHÍ LINH 

  



                                                                              

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) PRẮK THỊ PHA NA 

2. Họ và tên khai sinh: (3) PRẮK THỊ PHA NA 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 30/01/1987                                4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx506 

    Ngày cấp: 04/02/2022                                                          Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Khmer                                                              11. Tôn giáo: (11) Phật giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Cử nhân Luật 

   - Học vị: (14) Cử nhân                                                             Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Không có 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Trưởng Ban nhân dân ấp Cós Xoài, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Trưởng Ban nhân dân ấp 

15. Nơi công tác: (20) Ban nhân dân ấp Cós Xoài, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 23/03/2013 

  - Ngày chính thức: 23/03/2014 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx506 

  - Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư chi bộ ấp Cós Xoài, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  Không có 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 02/2009 đến 08/2010 Hội viên Chi hội Liên hiệp Phụ nữ ấp Cós Xoài, xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 09/2010 đến 05/2016 Cán bộ nhà văn hóa xã, Ủy ban nhân dân xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 06/2016 đến 12/2017 Phó Chủ tịch hội liên hiệp Phụ nữ xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 01/2018 đến 09/2019 Cán bộ Văn phòng UBND xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 10/2019 đến 06/2025 Trưởng Ban nhân dân ấp Cós Xoài, xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Trưởng Ban nhân dân ấp, Ban nhân dân ấp Cós Xoài, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  29  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký)  

 

 

PRẮK THỊ PHA NA 



                                                                      

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) NGUYỄN VĂN NGÀ 

2. Họ và tên khai sinh: (3) NGUYỄN VĂN NGÀ 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 30/12/1967                                  4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Ngũ Lạc , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Ngũ Lạc , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Cầu Ngang , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Cầu Ngang , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx454 

    Ngày cấp: 31/03/2021                                                             Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Kinh                                                                    11. Tôn giáo: (11) Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Đại học Kinh tế; Đại học Hành chính học 

   - Học vị: (14) Cử nhân                                                               Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Cao cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Anh văn B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Bí thư Đảng ủy xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) Đảng ủy xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 06/11/1996 

  - Ngày chính thức: 06/11/1997 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx454 

  - Chức vụ trong Đảng: Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Xã Nhị Trường nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 03/1993 đến 06/1994 Cán bộ phòng sản xuất kinh doanh, Ủy ban kế hoạch Thống kê tỉnh Trà Vinh 

Từ 07/1994 đến 04/1995 Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tạm xin nghỉ việc phụ giúp gia đình tại nhà mẹ ruột xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 05/1995 đến 02/1998 Cán bộ phòng Kế hoạch và Đầu tư huyện Cầu Ngang, UBND huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 03/1998 đến 09/2000 Phó Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, UBND huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 10/2000 đến 12/2002 Phó Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện, UBND huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 01/2003 đến 03/2005 Trưởng ban quản lý các dự án các công trình xây dựng cơ bản huyện Cầu Ngang, UBND huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 04/2005 đến 09/2005 Chánh Văn phòng Huyện ủy, huyện ủy Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 10/2005 đến 10/2008 HUV. Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, UBND huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 11/2008 đến 10/2010 HUV. Bí thư Thị trấn Cầu Ngang, Đảng ủy Thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 11/2010 đến 06/2013 HUV. Trưởng phòng Công thương huyện, UBND huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2013 đến 09/2014 UVBTVHU. Trưởng phòng Công thương huyện, UBND huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 10/2014 đến 10/2018 UVTVHV. Phó Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 11/2018 đến 08/2020 UVTVHU. Phó Chủ tịch HĐND huyện, HĐND huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 09/2020 đến 06/2025 Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Bí thư Đảng ủy, Đảng ủy xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  29  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

 

NGUYỄN VĂN NGÀ 



                                                                            

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) LÊ THỐNG NHẤT 

2. Họ và tên khai sinh: (3) LÊ THỐNG NHẤT 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 03/02/1982                              4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx220 

    Ngày cấp: 25/04/2021                                                          Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Kinh                                                                 11. Tôn giáo: (11) Phật giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Cử nhân Luật 

   - Học vị: (14)  Cử nhân                                                            Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Cao cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Tiếng Anh trình độ B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) Hội đồng nhân dân xã Nhị Trường, tỉnh Vinh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 02/09/2003 

  - Ngày chính thức: 02/09/2004 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx220 

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Xã Nhị Trường nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 07/2000 đến 01/2003 Dân quân tự vệ ấp, ấp Căn Nom, xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 02/2003 đến 04/2004 Thư ký Ban CHQS xã Trường Thọ, Ban CHQS xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 05/2004 đến 01/2006 Học viên lớp đào tạo CHTQS xã, phường, Thị trấn, Trường Quân sự tỉnh Trà Vinh 

Từ 02/2006 đến 02/2008 Phó CHT Ban CHQS xã Trường Thọ, Ban CHQS xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 03/2008 đến 06/2010 Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trường Thọ, Ban CHQS xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2010 đến 10/2015 Phó Chủ tịch xã Trường Thọ, Ủy ban nhân dân xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 11/2015 đến 02/2019 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Đảng ủy xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 03/2019 đến 09/2019 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã,  Đảng ủy xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 10/2019 đến 06/2025 Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã, Ủy ban nhân dân xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Phó Ban Kinh tế - Ngân sách xã, Hội đồng nhân dân xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  29  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

 

LÊ THỐNG NHẤT 



                                                                              

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) SƠN THỊ THU NGUYỆT 

2. Họ và tên khai sinh: (3) SƠN THỊ THU NGUYỆT 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 25/01/2000                              4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx366 

    Ngày cấp: 18/02/2025                                                          Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Khmer                                                              11. Tôn giáo: (11) Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Cử nhân luật 

   - Học vị: (14) Cử nhân                                                             Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Chứng chỉ anh văn B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Người hoạt đông không chuyên trách UBMTTQ Việt Nam xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Người hoạt đông không chuyên trách tại UBMTTQ Việt Nam xã Nhị Trường 

15. Nơi công tác: (20) UBMTTQ Việt Nam xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 24/05/2024 

  - Ngày chính thức: 24/05/2025 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx366 

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  Không có 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 08/2022 đến 06/2024 Bí thư chi đoàn ấp Bông Ven, xã Nhị Trường, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 06/2024 đến 06/2025 Phó Bí Thư Đoàn xã Nhị Trường, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Người hoạt đông không chuyên trách tại UBMTTQ Việt Nam xã Nhị Trường, UBMTTQ Việt Nam xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  29  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

 

SƠN THỊ THU NGUYỆT 



                                                                              

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) THẠCH THỊ SÔ PHA NI 

2. Họ và tên khai sinh: (3) THẠCH THỊ SÔ PHA NI 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 09/09/1986                               4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) ấp Ba So, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) ấp Nô Lựa A, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) ấp Nô Lựa A, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) ấp Nô Lựa A, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084186003006 

    Ngày cấp: 20/04/2021                                                          Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Khmer                                                             11. Tôn giáo: (11) Phật giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 9/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Không có 

   - Học vị: (14) Không có                                                           Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Không có 

   - Ngoại ngữ: (17) Không có 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Bí thư Chi đoàn ấp Nô Lựa A, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Bí thư Chi đoàn ấp Nô Lựa A, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) ấp Nô Lựa A, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21)  

  - Ngày chính thức:  ; Số thẻ đảng viên:  

  - Chức vụ trong Đảng:  

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không có  

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 03/2023 đến 06/2025 Bí thư Chi đoàn ấp Nô Lựa A, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Bí thư Chi đoàn ấp Nô Lựa A, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  29  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

 (Đã ký) 

 

THẠCH THỊ SÔ PHA NI 

 



                                                                              

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) BÙI LIÊN PHƯƠNG 

2. Họ và tên khai sinh: (3) BÙI LIÊN PHƯƠNG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 16/02/1984                                 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx195 

    Ngày cấp: 15/03/2004                                                             Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Kinh                                                                    11. Tôn giáo: (11) Phật giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Trung cấp thú y 

   - Học vị: (14)                                                                                Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Không có 

   - Ngoại ngữ: (17) Không có 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Hòa Lục, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Hòa Lục, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Hòa Lục, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21)  

  - Ngày chính thức:  ; Số thẻ đảng viên:  

  - Chức vụ trong Đảng:  

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không có   

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 08/2007 đến 06/2025 Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Hòa Lục, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Hòa Lục, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  29  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

 (Đã ký) 

 

BÙI LIÊN PHƯƠNG 

  



                                                                              

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) THẠCH THỊ SÔ PHIẾP 

2. Họ và tên khai sinh: (3) THẠCH THỊ SÔ PHIẾP 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 01/01/1986                                4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx647 

    Ngày cấp: 13/01/2026                                                          Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Khmer                                                              11. Tôn giáo: (11) Phật giáo Hoà Hảo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Đại học nông nghiệp (chuyên ngành Kỹ sư Nông Nghiệp) 

   - Học vị: (14) Cử nhân                                                              Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Tiếng Anh B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Giồng Thành, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Giồng Thành, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) Ấp Giồng Thành, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 24/09/2019 

  - Ngày chính thức: 24/09/2020 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx647 

  - Chức vụ trong Đảng: Phó Bí Thư 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không có   

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 03/2019 đến 12/2024 Bí thư chi đoàn ấp Giồng Thành, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 01/2025 đến 06/2025 Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Giồng Thành, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Giồng Thành, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  29  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

THẠCH THỊ SÔ PHIẾP 



                                                                              

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) THẠCH RÂY 

2. Họ và tên khai sinh: (3) THẠCH RÂY 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 08/07/1968                              4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) ấp Giữa, xã Vinh Kim, tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) ấp Giữa, xã Vinh Kim, tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) ấp Ba So A, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) ấp Ba So A, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx172 

    Ngày cấp: 19/02/2021                                                          Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Khmer                                                              11. Tôn giáo: (11) Phật giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 9/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Không có 

   - Học vị: (14) Không có                                                           Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Không có 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Tu sĩ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Đại biểu HĐND xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy viên Thường trực Hội 

Đoàn kết sư sãi yêu nước 

15. Nơi công tác: (20) 

16. Ngày vào Đảng: (21)  

  - Ngày chính thức:  ; Số thẻ đảng viên:  

  - Chức vụ trong Đảng:  

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2021 - 2026  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 01/2000 đến 01/2005 
- Ủy viên Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập); 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 01/2005 đến 01/2011 Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 01/2011 đến 01/2016 Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 01/2016 đến 01/2021 Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 01/2021 đến 01/2025 

- Đại biểu HĐND huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập); 

- Phó Chủ tịch không chuyên trách UBMTTQVN huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập); 

- Ủy viên Ủy ban mặt trận tỉnh Trà Vinh; Phó Ban trị sự tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập); 

- Trưởng Ban trị sự huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập); 

- Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập); 

- Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay 
- Đại biểu HĐND xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long; 

- Ủy viên Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước 

Nhị Trường, ngày  29  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

THẠCH RÂY 



                                                                              

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) THẠCH THỊ THA QUÌ 

2. Họ và tên khai sinh: (3) THẠCH THỊ THA QUÌ 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 06/08/1988                                 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx617 

    Ngày cấp: 16/02/2022                                                             Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Khmer                                                                 11. Tôn giáo: (11) Phật giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 9/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Không có 

   - Học vị: (14) Không có                                                              Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Không có 

   - Ngoại ngữ: (17) Không có 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Chông Bát, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Chi hội trưởng phụ nữ ấp Chông Bát 

15. Nơi công tác: (20) Chi Hội trưởng phụ nữ ấp Chông Bát, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 24/09/2024 

  - Ngày chính thức: 24/09/2025 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx617 

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không có  

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 05/2022 đến 06/2025 Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Chông Bát, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Chông Bát, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  29 tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký)  

 

THẠCH THỊ THA QUÌ 



                                                                              

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ  

NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) NGUYỄN THỊ THANH TÂM 

2. Họ và tên khai sinh: (3) NGUYỄN THỊ THANH TÂM 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 09/06/1993                             4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx598 

    Ngày cấp: 13/04/2021                                                       Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Khmer                                                           11. Tôn giáo: (11) Phật giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Cao đẳng Quản trị văn phòng 

   - Học vị: (14)                                                                          Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Anh văn B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Người hoạt động không chuyên trách MTTQVN xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Người hoạt động không chuyên trách MTTQVN xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) MTTQVN xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 07/10/2024 

  - Ngày chính thức: 07/10/2025 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx598 

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không có  

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 05/2024 đến 06/2025 Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Người hoạt động không chuyên trách MTTQVN xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  29  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

NGUYỄN THỊ THANH TÂM 

  



                                                                              

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) THẠCH BÍCH THA 

2. Họ và tên khai sinh: (3) THẠCH BÍCH THA 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 20/03/1981                                   4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx194 

    Ngày cấp: 12/08/2021                                                             Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Khmer                                                                 11. Tôn giáo: (11) Phật giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Đại học văn hóa, chuyên ngành quản lý văn hóa 

   - Học vị: (14) Cử nhân                                                                 Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) B (Anh văn), Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (Khmer) 

 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ ấp Căn Nom, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ ấp Căn Nom, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) Chi bộ ấp Căn Nom, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 29/10/2005 

  - Ngày chính thức: 29/10/2006 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx194 

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên; Bí thư chi bộ ấp Căn Nom, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội cựu chiến binh ấp 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên 

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập), Khóa 12, nhiệm kỳ 2021 - 2026  

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 02/2004 đến 09/2004 Nhập ngũ tai tiểu đoàn DKZ75, F330, QK9, chức vụ chiến sỹ,  hạ sỹ học viên C12, d1, Trường Quân sự Quân khu 9 

Từ 07/2007 đến 12/2007 
Đảng viên sinh hoạt chi bộ ấp Căn Nom, xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, Phó chủ tịch Hội CCB xã Trường Thọ, 

huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 11/2017 đến 01/2020 
Nhân viên phụ trách đài truyền thanh, Quản lý nhà văn hóa TDTT, Chi ủy viên, Bí thư chi bộ ấp Căn Nom, xã Trường Thọ, huyện 

Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Nhị Trường, Bí thư chi bộ ấp Căn Nom, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  29  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

THẠCH BÍCH THA  



  

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) THẠCH TRƯƠNG THU THẢO 

2. Họ và tên khai sinh: (3) THẠCH TRƯƠNG THU THẢO 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 09/04/1983                                  4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Cầu Ngang , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Cầu Ngang , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Cầu Ngang , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Cầu Ngang , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx773 

    Ngày cấp: 15/04/2021                                                             Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Khmer                                                                 11. Tôn giáo: (11) Phật giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Bác sĩ Đa khoa 

   - Học vị: Bác sĩ(14)                                                                      Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Tiếng Anh trình độ B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Viên chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Trưởng  trạm Y tế xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) Trạm Y tế xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 15/11/2008 

  - Ngày chính thức: 15/11/2009 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx773 

  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ Y tế xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25)  

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập), nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 10/2006 đến 08/2014 Nhân viên trạm Y tế xã, Trạm Y tế xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 09/2014 đến 06/2018 Học viên, trường Đại học Y dược Cần Thơ 

Từ 07/2018 đến 06/2020 Nhân viên trạm Y tế xã, Trạm Y tế xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2020 đến 06/2025 Bí thư Chi bộ, Trưởng trạm Y tế xã, Trạm Y tế xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Bí thư Chi bộ, Trưởng trạm Y tế xã, Trạm Y tế xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  29  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

THẠCH TRƯƠNG THU THẢO 

  



                                                                              

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) THẠCH THỊ SÊ THÂY 

2. Họ và tên khai sinh: (3) THẠCH THỊ SÊ THÂY 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):  

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 20/10/1998                                 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx656 

    Ngày cấp: 03/02/2025                                                            Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Khmer                                                                11. Tôn giáo: (11) Không có 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Cao đẳng quản trị văn phòng 

   - Học vị: (14)                                                                               Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Không có 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Nhân viên Mặt trận phụ trách Đoàn thanh niên 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Nhân viên phụ trách Đoàn thanh niên 

15. Nơi công tác: (20) Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 07/06/2024 

  - Ngày chính thức: 07/06/2025 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx656 

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Nhân viên phụ trách Đoàn thanh niên 

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  Không có 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 04/2023 đến 02/2024 Phó bí thư chi đoàn ấp Giồng Chanh, xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 04/2023 đến 02/2024 Bí thư chi đoàn ấp Giồng Chanh, xã trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 03/2024 đến 06/2025 Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Nhân viên phụ trách Đoàn Thanh niên, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  29  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

THẠCH THỊ SÊ THÂY 



                                                                              

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) THẠCH THỊ THIẾT 

2. Họ và tên khai sinh: (3) THẠCH THỊ THIẾT 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 15/09/1983                                 4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) UBND xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

7. Quê quán: (6) ấp Ba So, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) ấp Ba So, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) ấp Ba So, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx979 

    Ngày cấp: 15/02/2024                                                             Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Khmer                                                                 11. Tôn giáo: (11) Phật giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Cử nhân luật 

   - Học vị: (14) Cử nhân                                                           Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Tiếng Anh B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Người hoạt động không chuyên trách Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Người hoạt động không chuyên trách Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 26/09/2008 

  - Ngày chính thức: 26/09/2009 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx979 

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không có  

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 04/2006 đến 11/2007 Chi Hội phó Hội phụ nữ ấp Ba So, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 12/2007 đến 01/2013 Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Nhị Trường,  huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 02/2013 đến 03/2019 Phó Ban tuyên giáo Đảng ủy xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 04/2019 đến 12/2024 Tuyên giáo Đảng ủy và Truyền thanh xã Nhị Trường,  huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 01/2025 đến 06/2025 Tuyên giáo Đảng ủy kiêm nhiệm Văn hóa, Thể dục thể thao và Truyền thanh xã Nhị Trường,  huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Người hoạt động không chuyên trách Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  29  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

THẠCH THỊ THIẾT 

  



  

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) THẠCH THON 

2. Họ và tên khai sinh: (3) THẠCH THON 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 06/04/1977                                 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx629 

    Ngày cấp: 26/03/2021                                                            Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Khmer                                                                11. Tôn giáo: (11) Phật giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Kỹ sư trồng trọt; Cư nhân Kinh tế phát triển 

   - Học vị: (14) Thạc sĩ                                                                 Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Cao cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Anh văn B1; Chứng chỉ tiếng Khmer 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) Đảng ủy xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 27/09/2006 

  - Ngày chính thức: 27/09/2007 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx629 

  - Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhị Trường 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận năm 2024 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 01/2004 đến 01/2006 Cán bộ văn phòng, UBND xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 02/2006 đến 03/2010 Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, UBND xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 04/2010 đến 06/2010 Chủ tịch UBMTTQ xã Nhị Trường, UBND xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2010 đến 11/2010 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 12/2010 đến 09/2014 Chủ tịch UBND xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 10/2014 đến 04/2019 HUV - Bí thư Đảng ủy xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 05/2019 đến 07/2019 HUV - Trưởng Phòng Kinh tế huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 08/2019 đến 10/2020 HUV - Trưởng Phòng Kinh tế huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 10/2020 đến 06/2025 UVTVHU - Phó Chủ tịch HĐND huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy , Đảng ủy xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  29  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

THẠCH THON 

  



                                                                              

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) THẠCH THỊ NGỌC THƯA 

2. Họ và tên khai sinh: (3) THẠCH THỊ NGỌC THƯA 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 15/04/1983                                   4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx936 

    Ngày cấp: 01/12/2023                                                             Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Khmer                                                                 11. Tôn giáo: (11) Phật giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 9/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Không có 

   - Học vị: (14)  Không có                                                             Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Không có 

   - Ngoại ngữ: (17) Không có 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Ba So A, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Ba So A 

15. Nơi công tác: (20) ấp Ba So A, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21)  

  - Ngày chính thức:  ; Số thẻ đảng viên:  

  - Chức vụ trong Đảng:  

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không có  

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 08/2020 đến 06/2025 Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Ba So A, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Ba So A, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  29  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

THẠCH THỊ NGỌC THƯA 

 

 

  



                                                                              

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) TRẦN MINH TÂM 

2. Họ và tên khai sinh: (3) TRẦN MINH TÂM 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 15/10/1981                                  4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) ấp Nô Lựa A, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) ấp Nô Lựa A, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx522 

    Ngày cấp: 20/08/2021                                                             Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Kinh                                                                    11. Tôn giáo: (11) Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Đại học Chỉ huy Tham mưu Lục quân 

   - Học vị: (14)                                                                               Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Tiếng anh B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Bộ đội 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) Ban CHQS xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 24/02/2004 

  - Ngày chính thức: 24/02/2005 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx522 

  - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không có  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 03/2002 đến 05/2002 Chiến sĩ, Đại hội 1, dBB501, Bộ CHQS Tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 06/2002 đến 12/2002 Binh nhất, học viên, Trường QSQK 9, đào tạo Tiểu đội trưởng BB 

Từ 01/2003 đến 08/2004 Hạ sĩ, Tiểu đội trưởng, Đại đội 1, dBB501, Bộ CHQS Tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 09/2004 đến 07/2005 Chuẩn úy, Học viên, Trường QSQK 9, đào tạo trợ lý huyện 

Từ 08/2005 đến 01/2011 2/CN, TL DQTV, Ban CHSQ huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 02/2011 đến 08/2011 2/CN, NL1, TL DQTV, PTM Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh 

Từ 09/2011 đến 08/2013 3/CN, Học viên, Trường SQLQ 2, đào tạo cao đẳng từ Trợ lý huyện 

Từ 09/2013 đến 11/2015 3/ , TL DQTV, Ban CHSQ huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 12/2015 đến 08/2018 4/ , TL DQTV, Ban CHSQ huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 09/2018 đến 07/2019 4/ , Học viên, Trường SQLQ 2, đào tạo Đại học từ Cao đẳng 

Từ 08/2019 đến 09/2019 4/ , TL DQTV, Ban CHSQ huyện Cầu Ngang, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 10/2019 đến 04/2020 4/ , TL Tác huấn, Ban CHSQ huyện Cầu Ngang, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 05/2020 đến 10/2020 1// , TL Tác huấn, Ban CHSQ huyện Cầu Ngang, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 11/2020 đến 08/2023 1// , TL Tác huấn, Ban CHSQ TX Duyên Hải, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 09/2023 đến 04/2025 1// , dt Khung TT, Ban CHSQ TP Trà Vinh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 05/2024 đến 06/2025 2// , dt kiêm TLTH, Ban CHSQ TP Trà Vinh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến 12/2025 2// , dt kiêm TLTH, Ban Chỉ huy PTKV 1 - Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long 

Từ 01/2026 đến nay Chỉ Huy trưởng Ban CHSQ xã Nhị Trường, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  29  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

TRẦN MINH TÂM 

  



                                                                              

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) TRƯƠNG VĂN CHÍNH TIẾT 

2. Họ và tên khai sinh: (3) TRƯƠNG VĂN CHÍNH TIẾT 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 20/05/1985                                   4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx715 

    Ngày cấp: 12/05/2025                                                             Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Khmer                                                                 11. Tôn giáo: (11) Phật giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Đại học Kế toán 

   - Học vị: (14) Cử nhân                                                                Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Tiếng Anh B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Người hoạt động không chuyên trách MTTQVN xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Người hoạt động không chuyên trách MTTQVN xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) Đảng ủy xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 01/02/2007 

  - Ngày chính thức: 01/02/2008 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx715 

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không có  

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 06/2009 đến 07/2013 Công an xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 08/2013 đến 02/2019 Phó trưởng Công an xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 03/2019 đến 06/2025 Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Người hoạt động không chuyên trách MTTQVN xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  29  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

TRƯƠNG VĂN CHÍNH TIẾT 



                                                                              

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 

2. Họ và tên khai sinh: (3) NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 24/05/1981                                  4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx722 

    Ngày cấp: 13/04/2021                                                             Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Kinh                                                                    11. Tôn giáo: (11) Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) không 

   - Học vị: (14)  Không có                                                             Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Không có 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Bí thư Chi bộ ấp Phiêu, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Bí thư chi bộ ấp Phiêu, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) Chi bộ ấp Phiêu, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 24/05/2018 

  - Ngày chính thức: 24/05/2019 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx722 

  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Liên hiệp phụ nữ 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên 

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  Không có 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 01/2017 đến 12/2019 Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Phiêu, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 01/2020 đến nay Bí thư chi bộ ấp Phiêu, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  29  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 



                                                                              

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) THẠCH HỒNG VŨ 

2. Họ và tên khai sinh: (3) THẠCH HỒNG VŨ 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 20/02/1986                                  4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Châu Thành , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Châu Thành , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx266 

    Ngày cấp: 30/12/2025                                                             Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Khmer                                                                 11. Tôn giáo: (11) Phật giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Cao Đẳng Văn hóa học (Chuyên ngành văn hóa Khmer Nam.Bộ) 

   - Học vị: (14)                                                                               Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) A Anh Văn, Trung cấp Bali phật học (Khmer) 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Cán bộ bán chuyên trách ấp Là Ca A, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Bí thư chi bộ ấp Là Ca A, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) Ấp Là Ca A, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 02/10/2018 

  - Ngày chính thức: 02/10/2019 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx266 

  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Nhị Trường, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 01/2016 đến 05/2019 Ấp Đội trưởng ấp Là Ca A, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 06/2019 đến 05/2022 Trưởng ban Nhân dân ấp Là Ca A, Đại biểu HĐND xã Nhị Trường nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 06/2022 đến 06/2025 Bí thư chi bộ ấp Là Ca A, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Bí thư chi bộ ấp Là Ca A, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  29  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

THẠCH HỒNG VŨ 

  



                                                                              

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) SƠN THỊ VANE XIÊNG 

2. Họ và tên khai sinh: (3) SƠN THỊ VANE XIÊNG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):  

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 14/04/1987                                   4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx405 

    Ngày cấp: 19/02/2021                                                             Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Khmer                                                                 11. Tôn giáo: (11) Phật giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Trung cấp Hạch toán, Kế toán 

   - Học vị: (14)                                                                                Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Không có 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Bí thư Chi bộ ấp Bông Ven, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Bí thư Chi bộ ấp Bông Ven, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) Bí thư Chi bộ ấp Bông Ven, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 28/09/2015 

  - Ngày chính thức: 28/09/2016 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx405 

  - Chức vụ trong Đảng: Bí Thư Chi bộ 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không có  

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 01/2013 đến 09/2018 Cán bộ Dân số Gia đình và Trẻ em, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 10/2018 đến 12/2019 Cộng tác viên Y tế, ấp Bông Ven, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 01/2020 đến 06/2025 Bí thư Chi bộ ấp Bông Ven, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 07/2025 đến nay Bí thư Chi bộ ấp Bông Ven, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

 

Nhị Trường, ngày  29  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

SƠN THỊ VANE XIÊNG 

  



                                                                              

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ NHỊ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN 

2. Họ và tên khai sinh: (3) NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có 

3. Ngày, tháng, năm sinh: : 25/09/1997                                4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Hưng Mỹ , Tỉnh Vĩnh Long 

7. Quê quán: (6) Xã Hưng Mỹ , Tỉnh Vĩnh Long 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

    Nơi ở hiện nay: (8) Xã Nhị Trường , Tỉnh Vĩnh Long 

9. Số Căn cước: (9) 084xxxxxx622 

    Ngày cấp: 08/04/2021                                                           Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)Kinh                                                                  11. Tôn giáo: (11) Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Đang học Đại học Luật 

   - Học vị: (14)                                                                             Học hàm: (15) Không có 

   - Lý luận chính trị: (16) Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ: (17) Không có 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Phó Bí thư chi bộ - Trưởng Ban nhân dân ấp Bình Tân, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Phó Bí thư chi bộ - Trưởng Ban nhân dân ấp Bình Tân, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

15. Nơi công tác: (20) ấp Bình Tân, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

16. Ngày vào Đảng: (21) 24/05/2022 

  - Ngày chính thức: 24/05/2023 ; Số thẻ đảng viên: 084xxxxxx622 

  - Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư chi bộ ấp Bình Tân, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không có 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không có 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  Không có 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 

 

Nhị Trường, ngày  29  tháng  01  năm  2026  

Ký tên 

(Đã ký) 

 

NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN 

 

 

  

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 03/2021 đến 12/2024 Bí thư chi Đoàn, Ấp Bình Tân, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) 

Từ 01/2025 đến nay Phó Bí thư chi bộ - Trưởng Ban nhân dân ấp Bình Tân, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long 


